
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Nguyễn Thị Miền - Nguyễn Quang Thành AN 281832 8/13/2008  TT Đăk Hà 57 38 2645 CLN

2 Phan Thanh Tuấn - Mai Thị Đào CL881600 1/9/2018 Xã Đăk Long 172 29 11721.1 CLN

3 Nguyễn Vĩnh Phúc AĐ 978625 4/18/2006 Xã Đăk Mar 16 E 264 ONT

4 Nguyễn Vĩnh Phúc AĐ 978626 4/18/2006 Xã Đăk Mar 17 E 264 ONT

5 Nguyễn Vĩnh Phúc AĐ 978627 4/18/2006 Xã Đăk Mar 18 E 264 ONT

6 Trương Quang Mến W013314 1/6/2003 TT Đăk Hà 16 D 150 T

7 Hộ Võ Phước Y 888920 11/17/2003 TT Đăk Hà 8 4 14278 T + Vườn

8 Trần Thị Huệ - Nguyễn Đình Ba BM 984140 1/15/2013 Xã Hà Mòn 99,56 35,28 1940 Vườn + NNP

9 Đinh Công Tuấn BM 986930 5/8/2013 Hà Mòn 36 38 320 ONT

10 Phạm Thị Hạnh - Hoàng Đình Viễn BA 238573 7/15/2010 TT Đăk Hà 32B 11 216 ODT

11 Hộ Hà Ngọc Vinh P 096794 11/12/1999 Hà Mòn 37 3 19260 LN

12 Phan Văn Thắng - Phạm Thị Thu Trang  CĐ 389793 4/19/2017 Đăk Ngọk 339 6 9685.8 CLN

13 Lại Thế Mẫn - Nguyễn Thị Lãm CO 307557 7/25/2018 Ngọc Wang 150 53 3229.4 ONT + HNK
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14 Nguyễn Xuân Lãm - Nguyễn Thị Hòa DA 619869 6/11/2021 Đăk Mar 110 27 735.7 ONT + HNK

15 Đoàn Văn Sông - Hoàng Thị Phương CM 389113 4/27/2018 Hà Mòn 168 28 2170 ONT + CLN

16 Nguyễn Văn Nam - Nguyễn Thị Ngọc Nương CP 860902 1/5/2019 Đăk La 106 41 13509.5 ONT + CLN

17 Trần Thị Vân - Thái Văn Thuấn BX 026269 3/10/2015 TT Đăk Hà 23 A 150 ODT

18 Hộ Nguyễn Thị Liên Đ 491876 7/7/2004 Hà Mòn 10 39 432 T + Vườn

19 Trần Thị Phương Mai DA 767775 5/21/2021 TT Đăk Hà 217 49 218 ODT

20 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722401 12/23/2016 Hà Mòn 304 24 375.8 LUC

21 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722402 12/23/2016 Hà Mòn 311 24 135.4 LUC

22 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722403 12/23/2016 Hà Mòn 310 24 136.1 LUC

23 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722405 12/23/2016 Hà Mòn 308 24 85.8 LUC

24 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722406 12/23/2016 Hà Mòn 309 24 83 LUC

25 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722407 12/23/2016 Hà Mòn 297 24 280.9 LUC

26 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722408 12/23/2016 Hà Mòn 303 24 103.2 LUC

27 Hoàng Văn Vĩ - Nguyễn Thị Xinh CĐ 722409 12/23/2016 Hà Mòn 296 24 280.6 LUC

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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